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DANH MỤC VĂN BẢN
KIẾN NGHỊ HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH MỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2004-2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 744 /QĐ-UBND,  ngày  21 tháng 7 năm 2015
của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
	Số TT
	Hình thức văn bản
	Trích yếu nội dung văn bản
	Căn cứ pháp lý 
	Cơ quan soạn thảo
	Dự kiến thời gian, tiến độ trình UBND
	Ghi chú

	KIẾN NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH
	

	1 
	Nghị quyết
	Quy định tặng Huy hiệu cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh Lai Châu 
	- Khoản 37, Điều 1 của  Luật số 39/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung Điều 69 của Luật thi đua, khen thưởng.
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	KIẾN NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH
	

	1 
	Quyết định
	Quy định về mẫu Huy hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và mẫu Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển của tỉnh Lai Châu
	Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	2 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Nội vụ và Trưởng, Phó Phòng Nội vụ các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	3 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Tư pháp và Trưởng, Phó Phòng Tư pháp các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Tư pháp
	Quý IV/2015
	

	4 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường và Trưởng, Phó Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014
	Sở Tài nguyên & Môi trường
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	5 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Phó chánh thanh tra các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ

-TTLT số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014
	Thanh tra tỉnh
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	6 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo và Trưởng, Phó Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Sở Giáo dục & Đào tạo
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	7 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Tài chính và Trưởng, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	- Sở Tài chính chủ trì

- Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp
	Sau khi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009
	

	8 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Xây dựng và Trưởng, Phó Phòng Quản lý đô thị, thuộc UBND cấp huyện
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	- Sở Xây dựng chủ trì
-Sở Giao thông vận tải phối hợp

	Sau khi Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008
	

	9 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Giao thông Vận tải
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Giao thông Vận tải
	Sau khi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008
	

	10 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh và Trưởng, Phó Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
	Sau khi Bộ Lao động- Thương binh và xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008
	

	11 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương trở xuống thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
	Sở Khoa học & Công nghệ
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	12 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Thông tin & Truyền thông
	Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008
	

	13 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Trưởng, Phó Phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	- Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch chủ trì

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp
	Sau khi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 43/2008/ TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008
	

	14 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh và Trưởng, Phó Phòng Dân tộc các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư liên tịch 07/2014/TTLT-UBDT-BNV của Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
	Ban Dân tộc
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	15 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Ngoại vụ
	Sau khi Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009
	

	16 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương trở xuống thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh và Trưởng, Phó Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các huyện; Phòng Kinh tế thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
	- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì.

- Sở Công thương; Sở Khoa hoạc & Công nghệ phối hợp
	Trong năm 2015
	Thời gian trình cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất

	17 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Công thương và Trưởng, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	- Sở Công thương chủ trì

- Sở Khoa học & Công nghệ; Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải  phối hợp
	Sau khi Bộ Công thương và Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008
	

	18 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Kế hoạch & Đầu tư
	Sau khi Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV
	

	19 
	Quyết định
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng chuyên môn và tương đương trở xuống thuộc Sở Y tế và Trưởng, Phó Phòng Y tế các huyện, thành phố
	- Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Y tế
	Sau khi Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành TTLT thay thế TTLT số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008
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